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Chiều 15/11, với sự thống nhất cao, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà
nước với 444/447 đại biểu có mặt tán thành. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước gồm
năm Chương và 28 Điều, sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020.

Theo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, phạm vi bí mật nhà nước là giới hạn thông tin quan
trọng trong 15 lĩnh vực chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích
quốc gia, dân tộc.

Thứ nhất là thông tin về chính trị, gồm: chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước về đối nội, đối ngoại; hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính
trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chiến lược, đề án về dân tộc, tôn
giáo và công tác dân tộc, tôn giáo liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, bảo
đảm trật tự, an toàn xã hội; thông tin có tác động tiêu cực đến tình hình chính
trị, kinh tế - xã hội.

Thứ hai là thông tin về quốc phòng, an ninh, cơ yếu, gồm: chiến lược, kế hoạch,
phương án, hoạt động bảo vệ Tổ quốc, phòng thủ đất nước, bảo vệ an ninh quốc
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gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; chương trình, dự án, đề án đặc biệt quan
trọng; tổ chức và hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng cơ yếu;
công trình, mục tiêu về quốc phòng, an ninh, cơ yếu; các loại vũ khí, khí tài,
phương tiện quyết định khả năng phòng thủ đất nước, bảo đảm an ninh quốc
gia, trật tự, an toàn xã hội; sản phẩm mật mã của cơ yếu.

Thứ ba là thông tin về lập hiến, lập pháp, tư pháp, gồm: hoạt động lập hiến, lập
pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước; thông tin về khởi
tố; công tác điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, xét
xử, thi hành án hình sự.

Thứ tư là thông tin về đối ngoại, gồm: chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển
quan hệ với nước ngoài, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc
tế; tình hình, phương án, kế hoạch, hoạt động đối ngoại của các cơ quan Đảng,
Nhà nước; thông tin, thỏa thuận được trao đổi, ký kết giữa Việt Nam với nước
ngoài, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế; thông tin bí
mật do nước ngoài, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế
chuyển giao theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành
viên.

Thứ năm là thông tin về kinh tế, gồm: chiến lược, kế hoạch đầu tư và dự trữ
quốc gia bảo đảm quốc phòng, an ninh; đấu thầu phục vụ bảo vệ an ninh quốc
gia; thông tin về tài chính, ngân sách, ngân hàng; phương án, kế hoạch thu, đổi
tiền, phát hành tiền; thiết kế mẫu tiền, chế tạo bản in, khuôn đúc, công nghệ in,
đúc tiền và các giấy tờ có giá; số lượng và nơi lưu giữ kim loại quý hiếm, đá quý
và các vật quý hiếm khác của Nhà nước; thông tin về công nghiệp, thương mại,
nông nghiệp và phát triển nông thôn; kế hoạch vận tải có ý nghĩa quan trọng về
chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; thông tin về quá trình xây dựng
quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị
hành chính - kinh tế đặc biệt, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; thông tin
về quy hoạch hệ thống kho dự trữ quốc gia, quy hoạch hệ thống các công trình
quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Thứ sáu gồm các thông tin về tài nguyên và môi trường bao gồm tài nguyên
nước, môi trường, địa chất, khoáng sản, khí tượng thủy văn, đất đai, biển, hải
đảo, đo đạc và bản đồ.

Thứ bảy là thông tin về khoa học và công nghệ như: sáng chế, công nghệ mới
phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát
triển kinh tế - xã hội; thông tin về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt
nhân liên quan đến quốc phòng, an ninh; nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc
biệt, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia liên quan đến quốc phòng,
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an ninh.

Quốc hội Khóa XIV: Thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Một số thông tin về giáo dục và đào tạo (đề thi, đáp án và thông tin liên quan
đến việc tổ chức kỳ thi cấp quốc gia; thông tin về người thuộc Quân đội nhân
dân, Công an nhân dân, Cơ yếu được cử đi đào tạo trong và ngoài nước); về văn
hóa, thể thao (di sản, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; phương pháp, bí quyết
tuyển chọn huấn luyện viên, vận động viên các môn thể thao thành tích cao…);
về y tế, dân số (thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà
nước…); về tổ chức, cán bộ; lao động, xã hội; kiểm toán nhà nước; thanh tra,
kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống
tham nhũng cũng thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Luật quy định Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước. Bộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ lập danh mục bí mật nhà nước của
ngành, lĩnh vực quản lý. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng lập danh mục bí
mật nhà nước của Đảng. Người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính
trị - xã hội lập danh mục bí mật nhà nước của tổ chức chính trị - xã hội. Tổng
Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lập danh mục bí mật nhà
nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc
hội. Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước lập danh mục bí mật nhà nước của
Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước lập danh
mục bí mật nhà nước của ngành, lĩnh vực quản lý.
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Người lập danh mục bí mật nhà nước có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Bộ Công an
để thẩm định trừ Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng
hai Bộ này trình Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành danh mục bí mật
nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Hồ sơ gửi Bộ Công an thẩm định bao gồm: văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ; dự
thảo quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước; báo cáo tổng hợp, giải
trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bản sao ý kiến tham
gia. Văn bản thẩm định của Bộ Công an phải gửi đến người có trách nhiệm lập
danh mục bí mật nhà nước chậm nhất 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Sau khi có văn bản thẩm định của Bộ Công an, người lập danh mục bí mật nhà
nước có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành
danh mục bí mật nhà nước.

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020. Các quy
định của Luật này liên quan đến lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật nhà
nước, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật
này, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày
1/1/2019. Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 hết hiệu
lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Luật cũng quy định một số điều khoản chuyển tiếp. Theo đó, bí mật nhà nước
đã được xác định trước ngày 1/1/2019 được xác định thời hạn bảo vệ theo quy
định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này. Cơ quan, tổ chức đã xác định bí mật nhà
nước có trách nhiệm xác định thời hạn bảo vệ đối với bí mật nhà nước đó bảo
đảm kết thúc trước ngày 1/7/2021.

Trường hợp thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước kết thúc trước thời điểm Luật này
có hiệu lực thì phải tiến hành gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước theo quy
định tính từ thời điểm gia hạn; nếu không được gia hạn thì phải giải mật theo
quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10.

Trường hợp thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước kết thúc sau thời điểm Luật này có
hiệu lực thì bí mật nhà nước thuộc danh mục bí mật nhà nước được ban hành
theo quy định của Luật này tiếp tục được bảo vệ đến hết thời hạn đã được xác
định hoặc gia hạn; nếu không còn thuộc danh mục bí mật nhà nước thì phải giải
mật theo quy định của Luật này.

Lê Đại
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